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1 10100001 Lưu Bác Ái Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

2 10100008 Trần Thanh An Nam 1983 Nam Định 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

3 10100016 Lê Hoàng Anh Nữ 1982 Minh Hải 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

4 10100017 Lê Đào Ngọc Anh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

5 10100018 Dư Phương Anh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

6 10100021 Nguyễn Minh Bảo Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

7 10100024 Nguyễn Quốc Bảo Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

8 10100026 Đặng Quốc Bảo Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

9 10100035 Huỳnh Thị Kim Chi Nữ 1982

Châu Thành 

An Giang 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

10 10100043 Lê Thị Minh Châu Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

11 10100049 Dương Cao Chí Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

12 10100053 Nguyễn Tuấn Chính Nam 1982 Nghĩa Bình 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

13 10100062 Vũ Đình Cường Nam 1982 Hà Nam Ninh 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

14 10100068 Huỳnh Văn Dang Nam 1983 Long An 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGÀNH TIN HỌC 

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC



15 10100069 Lê Tấn Danh Nam 1983 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

16 10100071 Huỳnh Vận Dinh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

17 10100076 Nguyễn Ngọc Điệp Nữ 1980

Chợ Lách Bến 

Tre 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

18 10100082 Trịnh Thị Phương Dung Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

19 10100084 Huỳnh Ngọc Dung Nữ 1983 Tiền Giang 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

20 10100086 Lê Thùy Dung Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

21 10100087 Nguyễn Thị Tuyết Dung Nữ 1982 Hậu Giang 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

22 10100089 Bùi Hoàng Duy Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

23 10100093 Vũ Thanh Duy Nam 1983

Nha Trang- 

Khánh Hòa 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

24 10100104 Hà Thùy Dương Nữ 1982 Huế 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

25 10100105 Trần Ngọc Anh Đào Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

26 10100106 Lê Thị Anh Đào Nữ 1979 Bình Trị Thiên 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

27 10100114 Hồ Long Đỉnh Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

28 10100117 Phan Đỗ Quốc Dũng Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

29 10100119 Phạm Anh Dũng Nam 1981 Thanh Hóa 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

30 10100123 Lê Quốc Dũng Nam 1982

Tuy Hòa - Phú 

Yên 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

31 10100135 Bùi Văn Tiến Đức Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



32 10100138 Nguyễn Văn Vũ Em Nam 1980 Đồng Tháp 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

33 10100144 Lữ Thị Thanh Hiền Nữ 1982 Tiền Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

34 10100146

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền Nữ 1983 Đồng Nai 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

35 10100147 Lâm Tuấn Hiển Nam 1983 Kon Tum 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

36 10100155 Lê Văn Hiếu Nam 1983 Thanh Hóa 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

37 10100156 Đặng Văn Hiếu Nam 1982 Bình Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

38 10100162 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

39 10100171 Phạm Minh Hoàng Nam 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

40 10100182 Hồ Sĩ Huy Nam 1983 Bình Định 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

41 10100193 Lương Như Huỳnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

42 10100194 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 1982

Cần Đước 

Long An 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

43 10100206 Liêu Thị Hà Nữ 1981

Tuy Hòa - Phú 

Khánh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

44 10100213 Ngô Thanh Hải Nam 1983 Kiên Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

45 10100218 Lê Hồng Hạnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

46 10100219 Phan Thị Vũ Hạnh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

47 10100224 Lư Truyền Hạp Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

48 10100236 Tô Thị Cẩm Hồng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



49 10100253 Nguyễn Bảo Khánh Nam 1983 Tiềm Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

50 10100259 Nguyễn Thành Khan Nam 1982

Châu Thành - 

Long An 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

51 10100274 Long Ngọc Khoa Nam 1983 Đồng Nai 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

52 10100282 Trần Thanh Khải Nam 1983 Tiền Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

53 10100283 Huỳnh Tú Kim Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

54 10100290 Đào Thị My La Nữ 1980

Ninh Hải - 

Ninh Thuận 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

55 10100301 Lê Thị ánh Liên Nữ 1983 Huế 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

56 10100305 Bùi Thanh Long Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

57 10100310 Bùi Quý Long Nam 1983 Đồng Nai 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

58 10100312 Nguyễn Thị Luyến Nữ 1982

Hải Hậu Nam 

Định 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

59 10100315 Phạm Viết Luật Nam 1978 Hải Dương 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

60 10100316 Bùi Nguyễn Hạ Ly Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

61 10100324 Nguyễn Hoàng Lộc Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

62 10100326 Trần Phú Lộc Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

63 10100328 Tôn Thế Vĩnh Lộc Nam 1982 Đà Nẵng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

64 10100335 Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

65 10100349 Hồ Hoài Nam Nam 1983

Quảng Nam - 

Đà Nẵng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



66 10100350 Lê Hoàng Nam Nam 1982

Châu Đốc - An 

Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

67 10100353 Huỳnh Mỹ Nga Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

68 10100354 Trần Thị Thúy Nga Nữ 1983 Đà Nẵng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

69 10100365

Nguyễn Từ 

Thương Nguyên Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

70 10100366 Huỳnh Thái Nguyên Nam 1983

Tuy Hòa - Phú 

Yên 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

71 10100368

Nguyễn Vũ 

Phương Nguyên Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

72 10100377 Trần Kim Ngân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

73 10100380 Cao Trọng Ngân Nữ 1981 Bến Tre 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

74 10100393 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

75 10100399 Trần Hữu Nhân Nam 1982 Tiền Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

76 10100407

Nguyễn Thị 

Hoàng Oanh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

77 10100411 Võ Minh Phát Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

78 10100412 Trần Lương Phát Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

79 10100415 Lê Văn Phú Nam 1981

Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

80 10100417 Đào Tấn Phú Nam 1982 Đăk Lăk 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

81 10100419 Huỳnh Phong Phú Nam 1983 Tiền Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

82 10100433 Nguyễn Hoàng Phong Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



83 10100441 Vũ Thị Mai Phương Nữ 1983 Nghệ Tĩnh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

84 10100444 Nguyễn Minh Phương Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

85 10100450 Lưu Quang Phương Nam 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

86 10100451 Trương Thị Hồng Phương Nữ 1982

Cần Giuộc - 

Long An 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

87 10100452 Nguyễn Thị Phương Nữ 1982

Quế Sơn 

Quảng Nam 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

88 10100461 Võ Minh Thế Phương Nam 1983 Bến Tre 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

89 10100465 Nguyễn Minh Phượng Nữ 1982 Vĩnh Long 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

90 10100466 Đỗ Hoàng Phận Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

91 10100467 Tăng Cẩm Phụng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

92 10100469 Lý Hồng Quý Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

93 10100476 Vũ Duy Quang Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

94 10100476 Vũ Duy Quang Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

95 10100480 Khấu Minh Quang Nam 1982 Long An 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

96 10100486 Đinh Duy Quang Nam 1981 TP. Huế 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

97 10100491 Trần Thị Kim Quyên Nữ 1982

Bến Cát - Sông 

Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

98 10100501 Nguyễn Duy Quận Nam 1978 Thái Bình 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

99 10100503 Trần Long Rin Nam 1982 Bình Định 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



100 10100519 Nguyễn Văn Sơn Nam 1980 Thuận Hải 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

101 10100525 Bùi Cao Sơn Nam 1982 Nghệ Tĩnh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

102 10100537 Phạm Thị Ngọc Thanh Nữ 1982 Bắc Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

103 10100546 Ngô Minh Thiện Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

104 10100548 Nguyễn Bình Thiện Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

105 10100552 Lý Thị Thanh Thúy Nữ 1982

Vũng Liêm 

Cửu Long 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

106 10100553 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

107 10100561 Phạm Công Thành Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

108 10100563 Tăng Sáng Thành Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

109 10100565 Trương Văn Thành Nam 1982 Nghệ An 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

110 10100570 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

111 10100574 Trương Anh Thảo Nữ 1983

Cần Thơ - Hậu 

Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

112 10100575 Thân Thị Phương Thảo Nữ 1983 Vĩnh Long 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

113 10100577 Văn Đức Ngọc Thạch Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

114 10100587 Nguyễn Quang Thắng Nam 1984 Hải Phòng 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

115 10100589 Nguyễn Xuân Thịnh Nam 1983 Lâm Đồng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

116 10100591 Nguyễn Trường Thịnh Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



117 10100592 Lê Đức Thịnh Nam 1982 Bình Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

118 10100599 Nguyễn Thị Đoan Thục Nữ 1983

Cam Ranh 

Khánh Hòa 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

119 10100602 Nguyễn Lâm Bình Thụy Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

120 10100606 Tống Duy Tiển Nam 1981

Tân Hiệp - 

Kiên Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

121 10100608 Nguyễn Bá Tiến Nam 1983

Long Xuyên - 

An Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

122 10100612 Huỳnh An Toàn Nam 1983

Đức Phổ - 

Quảng Ngãi 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

123 10100614 Trần Công Tráng Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

124 10100615 Cao Thái Thanh Trúc Nữ 1982 Hậu Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

125 10100620 Man Lý Thùy Trang Nữ 1982

Quy Nhơn 

Bình Định 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

126 10100621 Hà Thị Thùy Trang Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

127 10100625 Phạm Minh Triết Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

128 10100626 Lâm Hoàng Triết Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

129 10100628 Nguyễn Thế Trung Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

130 10100629 Nguyễn Thành Trung Nam 1982 Phú Yên 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

131 10100630 Lê Minh Trung Nam 1981 An Giang 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

132 10100637 Giang Miên Trường Nam 1982 Lâm Đồng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

133 10100641 Hồ Thị Xuân Trầm Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



134 10100655 Nguyễn Văn Tuyên Nam 1983 Vĩnh Phú 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

135 10100659 Trương Anh Tuấn Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

136 10100677 Vũ Thị Thanh Tâm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

137 10100681

Nguyễn Duy 

Thanh Tâm Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

138 10100682

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Nữ 1982

Châu Thành - 

Tiền Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

139 10100686 Nguyễn Thanh Tâm Nam 1983 Long An 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

140 10100698 Phùng Trọng Tín Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

141 10100701 Trần Thanh Tùng Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

142 10100703 Nguyễn Đăng Tùng Nam 1983 Hà Nội 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

143 10100706 Trần Thụy Nhã Uyên Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

144 10100707 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

145 10100708 Lê Thị Thúy Uyên Nữ 1983 Gia Lai 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

146 10100709 Huỳnh Thị Nhã Vi Nữ 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

147 10100710 Ngô Thụy Vi Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

148 10100711 Cao Thị Vi Nữ 1982

Hoài Nhơn - 

Bình Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

149 10100713 Trịnh Bửu Vinh Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

150 10100717 Nguyễn Thị Kim Viên Nữ 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



151 10100719 Đặng Hoàng Việt Nam 1980

Mỹ Xuyên - 

Sóc Trăng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

152 10100724 Lê Ngọc Bích Vy Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

153 10100738 Hồ Anh Vũ Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

154 10100739 Nguyễn Anh Vũ Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

155 10100740 Nguyễn Tấn Vũ Nam 1982 Kon Tum 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

156 10100741 Lê Huy Quang Vũ Nam 1982 Hải Phòng 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

157 10100742 Hồ Nguyên Vũ Nam 1982 Lâm Đồng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

158 10100746 Nguyễn Thanh Vũ Nam 1983 Tiền Giang 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

159 10100747 Nguyễn Thanh Vỹ Nam 1980 Nghĩa Bình 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

160 10100752 Trần Nguyệt Ánh Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

161 10100756 Lê Quốc Bảo Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

162 10100762 Nguyễn Thị Trúc Chi Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

163 10100763 Trần Thị Huyền Chi Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

164 10100765 Lương Minh Châu Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

165 10100768 Phạm Hoàng Danh Nam 1982 Khánh Hòa 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

166 10100769 Nguyễn Văn Danh Nam 1983 Quảng Ngãi 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

167 10100773 Võ Huỳnh Mỹ Duyên Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



168 10100777 Huỳnh Tấn Đạt Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

169 10100783 Tô Trí Đức Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

170 10100784 Lý Vinh Giai Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

171 10100785 Phạm Lê Ninh Giang Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

172 10100786 Huỳnh Thị Thanh Hiền Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

173 10100788 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

174 10100789 Huỳnh Duy Hiển Nam 1983 Thành Tây 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

175 10100792 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

176 10100794 Phạm Thanh Hiếu Nam 1983 Hậu Giang 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

177 10100803

Phạm Nguyễn 

Quốc Huy Nam 1983 Bình Thuận 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

178 10100806 Phạm Thị Hương Nữ 1982 Nam Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

179 10100807 Nguyễn Thị Quế Hương Nữ 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

180 10100809 Bùi Thị Thu Hương Nữ 1983

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

181 10100813 Phạm Thanh Hải Nam 1983 Vũng Tàu 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

182 10100815 Lê Thị Thanh Hằng Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

183 10100816 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ 1981 Thái Bình 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

184 10100818 Nguyễn Ngọc Hậu Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



185 10100819 Nguyễn Thị Hiền Hậu Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

186 10100832 Hoàng Xuân Khoa Nam 1982 Huế 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

187 10100837 Tô Phúc Nguyên Khương Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

188 10100842 Nguyễn Phương Linh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

189 10100843 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

190 10100848 Nguyễn Hoàng Long Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

191 10100852 Dương Thị Ly Nữ 1980 Lâm Đồng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

192 10100855 Trần Minh Lân Nam 1981

Cam Ranh - 

Phú Khánh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

193 10100858 Lưu Quốc Minh Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

194 10100861

Nguyễn Nhựt 

Tuyết Minh Nữ 1981 Long An 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

195 10100864 Hoàng Nữ Ngọc Minh Nữ 1982 Huế 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

196 10100870 Hồ Nguyễn Quốc Nam Nam 1983 Khánh Hòa 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

197 10100873 Bùi Quang Nghĩa Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

198 10100874 Nguyễn Lương Nghĩa Nam 1983 Đà Lạt 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

199 10100880 Trần Bích Ngọc Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

200 10100882 Võ Thị Kim Ngọc Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

201 10100884 Nguyễn Thị Ngộ Nam 1982 Bến Tre 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



202 10100889 Trần Hữu Nhân Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

203 10100895 Nguyễn Thạnh Nhị Nữ 1982 Tiền Giang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

204 10100903 Huỳnh Nam Phong Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

205 10100906 Đinh Thanh Phương Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

206 10100907 Trần Hồng Phương Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

207 10100915 Hồ Thế Quang Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

208 10100918 Phùng Trung Quân Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

209 10100931 Võ Duy Thái Nam 1982

Châu Thành - 

Bến Tre 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

210 10100933

Nguyễn Thị 

Thanh Thúy Nữ 1982

Tuy Phong 

Bình Thuận 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

211 10100935 Đoàn Như Thanh Nam 1982 Đồng Nai 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

212 10100936 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 1983 Quảng Ngãi 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

213 10100943

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

214 10100949 Nguyễn Như Thủy Nữ 1983 Phú Yên 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

215 10100952 Nguyễn Nhật Tiến Nam 1983 Minh Hải 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

216 10100958 Đoàn Thị Xuân Trang Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

217 10100959 Dương Thị Thùy Trang Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

218 10100960 Lê Thị Thu Trang Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



219 10100966 Nguyễn Hữu Thùy Trâm Nữ 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

220 10100969 Nguyễn Huy Trường Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

221 10100970 Võ Xuân Trường Nam 1983

Đức Linh - 

Bình Thuận 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

222 10100974 Ngô Đào Anh Trí Nam 1983 Đăk Lăk 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

223 10100982 Quách Liên Tường Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

224 10100985 Trần Trung Tín Nam 1983 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

225 10100991 Huỳnh Thị Tường Vi Nữ 1983 Bình Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

226 10100999 Trần Cao Vân Nam 1982 Đà Nẵng 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

227 10101004 Nguyễn Lê Quốc Vũ Nam 1982 Bình Thuận 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

228 10160003 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 1981 Bến Tre 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

229 10160019 Nguyễn Trung Hậu Nam 1971

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

230 10160028 Nguyễn Ngạc Nhiên Nam 1979 Đồng Nai 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

231 10160037 Lê Bá Xuân Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

232 10160041 Nguyễn Thị Minh Thụy Nữ 1975 Tam Kỳ 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

233 10160047

Phan Nguyễn 

Quốc Tuấn Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

234 10160049 Võ Thị Thu Tâm Nữ 1982 Bến Tre 2005 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

235 10160065 Lê Minh Hòa Nam 1965 Nha Trang 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



236 10160068 Hoàng Hà Mỹ Linh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

237 10160080 Tô Nhật Tân Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

238 10160092 Lâm Đạt Hưng Nam 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

239 10180021 Lê Thanh Hải Nam 1978 Bình Thuận 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

240 10190004 Trần Việt Tú Anh Nữ 1981 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

241 10190006 Nguyễn Thanh Châu Nữ 1979 Bến Cát 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

242 10190029 Trần Lệ Huyền Nữ 1983 Sông Bé 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

243 10190035 Trần Hà Hải Nam 1982 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

244 10190037 Nguyễn Ngọc Hạnh Nữ 1983 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

245 10190045 Võ Sĩ Hùng Nam 1969

Phú Hòa- Bình 

Dương 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

246 10190046 Trần Phúc Hữu Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

247 10190074 Nguyễn Thành Nam Nam 1983 Đồng Nai 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

248 10190082 Trần Thị Trúc Oanh Nữ 1968 Bắc Bình 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

249 10190093 Trần Kỳ Quang Nam 1978 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

250 10190114 Tăng Nhật Tiên Nữ 1981 Minh Hải 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

251 10190118 Trần Hạnh Khánh Trang Nữ 1982 Đồng Nai 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

252 10190130 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 1980 Sông Bé 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



253 10190131 Nguyễn Minh Tuấn Nam 1982 Cửu Long 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

254 10190145 Võ ái Vân Nữ 1983 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

255 10190148 Phạm Thị Hồng Xuân Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

256 10190159 Trần Thái Quốc Cường Nam 1983 Sông Bé 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

257 10190169 Nguyễn Thị Hạnh Hoa Nữ 1983 Sông Bé 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

258 10190171 Đào Thị Thu Hoài Nữ 1983 Thái Bình 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

259 10190185 Trần Việt Hữu Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

260 10190192 Trần Thị Mê Linh Nữ 1983 Bình Thuận 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

261 10190194 Nguyễn Thị Lành Nữ 1983 Sông Bé 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

262 10190208 Nguễn Văn Nhuần Nam 1981

Giồng Trôm- 

Bến Tre 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

263 10190217 Lê Nhật Quang Nam 1983 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

264 10190217 Lê Nhật Quang Nam 1983 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

265 10190225 Bùi Thị Kim Thoa Nữ 1982

Hậu Nghĩa 

Long An 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

266 10190235 Tạ Thị Thu Thủy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

267 10190244 Nguyễn Hoài Trọng Nam 1983 Sông Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

268 10190245 Đăng Anh Tuấn Nam 1981 Bến Tre 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

269 10190249 Trần Thiện Tân Nam 1979

Tân Uyên Sông 

Bé 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



270 10190253 Bùi Kim Vân Nữ 1976 Tiền Giang 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

271 10190285 Vương Thị Kim Thanh Nữ 1982

Thủ Dầu Một- 

Sông Bé 2001 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

272 10190313 Trương Công Bình Nam 1983 Nam Định 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

273 10100653TR Trần Trung Trực Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

274 10190109NG Nguyễn Thị Thu Nữ 1983 Hà Nam Ninh 2006 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

275 10770005 Lê Quốc Hoàng Nam 1982 Vũng Tàu 2008 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

276 40100667 Ngô Ngọc Tuân Nam 1983

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2001 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học


